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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 09/08/2025 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.2 19:28 23:30
3.3 02:50 06:00
2.4 07:55 11:30
3.3 12:38 15:45
0.1 20:05 00:00
3.4 03:15 06:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Th.Hùng MAERSK VERACRUZ 9.2 176 18,257 P/s3 - CL1 01:30 Cano DL A3-A6

2 Tân GREEN EARTH 9.3 173 17,954 P/s3 - CL3 02:00 //0530 A2-A5

3 Nghị MAERSK
SIHANOUKVILLE 10.2 186 32,828 P/s3 - CL4 04:00 //0700 A1-A6

4 Hà EVER OWN 10.5 195 27,025 P/s3 - CL4-5 03:00 Cano DL A2-A5

5 Đ.Minh XIN MING ZHOU 106 9.5 172 18,731 P/s3 -
BNPH1 06:00 //0900 A1-A3

6 Uy SITC LIAONING 9.7 172 17,119 P/s3 - CL7 08:00 //1100 A2-A3

7 Hồng - Duy MERATUS JAYAGIRI 10.6 200 25,535 P/s3 - CL5 10:00 //1300 A1-A6

8 N.Dũng - Vinh YM CONSTANCY 9.8 210 32,720 P/s3 - CL3 12:00 //1530 A1-A6

9 Hoàn TD 55 3 53 299 P/s1 - CL2 19:00 //2200 08

10 Quang POS HOCHIMINH 8.5 173 18,085 P/s3 - CL4-5 19:30 //2230 A1-A6

11 Quyền DONG HO 8 120 6,543 P/s3 - CL4 20:00 //2300 A3-08

12 Đảo SITC CHANGDE 9.1 172 19,011 P/s3 - CL1 20:30 ĐX,//0000


